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BẢNG 4. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, 2017
	
	
	Số phòng
	Diện tích (m2)
	Cơ sở, trang thiết bị khác

	 
	 
	Tổng số phòng học
	Số phòng học kiên cố
	Số phòng tạm
	Tổng diện tích mặt bằng của cơ sở
	Tổng diện tích phòng học
	Tổng diện tích sân chơi
	Tổng diện tích xây dựng
	Số phòng có điều hòa
	Số phòng có máy chiếu
	Số phòng thí nghiệm
	Số nhà vệ sinh
	Số phòng GD thể chất, văn nghệ
	Số nhà bếp, kho

	I
	Giáo dục mầm non
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nhà trẻ
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Mẫu giáo
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Mầm non
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	



BẢNG 5. SỐ TRẺ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
	
	
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	 
	
	Tổng số
	Nữ
	Người nước ngoài
	Tổng số
	Nữ
	Người nước ngoài
	Tổng số
	Nữ
	Người nước ngoài
	Tổng số
	Nữ
	Người nước ngoài
	Tổng số
	Nữ
	Người nước ngoài
	Tổng số
	Nữ
	Người nước ngoài

	1
	Nhà trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




BẢNG 8. SỐ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 2017
	 
	 
	Tổng số = BGH + nhân viên+ GV
	BGH 
	Nhân viên 
	GV 
	GV đạt chuẩn
	GV nam
	GV nước ngoài
	Ghi chú

	1
	Nhà trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mẫu giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



BẢNG 9. SỐ GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON			Đơn vị: người
	 
	 
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	I
	Giáo dục mầm non
	
	
	
	 
	 
	 

	1.1
	Nhà trẻ
	
	
	
	 
	 
	 

	1.2
	Mẫu giáo
	
	
	
	 
	 
	 

	1.3
	Mầm non
	
	
	
	 
	 
	 


            Giáo viên đạt chuẩn đào tạo: theo quy định tại khoản 1, điều 77 mục 2, Luật Giáo dục 2005
· Giáo viên, nhân viên: những người có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên


                                                                                                                              Tân Bình, ngày         tháng         năm 2017
Thủ trưởng



(Ký tên và đóng dấu)
[bookmark: _GoBack]
